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MỤC TIÊU HỌC PHẦN

 Cung cấp các phương pháp quản lý sản xuất tiên tiến, 

hiện đại và hiệu quả đã đuợc áp dụng trên thế giới

 Cung cấp kỹ năng quản trị và điều hành sản xuất hiệu

quả; kỹ năng lập kế hoạch sản xuất; kỹ năng phân tích

và ra quyết định trong sản xuất…

 Giới thiệu mô hình, phần mềm ứng dụng trong quản

trị điều hành. 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

STT Nội dung

Tổng 

số 

tiết 

Trong đó

Lý 

thuyết

Bài tập, thảo 

luận, kiểm tra

1 Chƣơng 1: Giới thiệu chung về quản 

trị tác nghiệp 5 3 2

2 Chƣơng 2: Dự báo cầu sản phẩm 6 3 3

3
Chƣơng 3: Thiết kế sản phẩm và lựa

chọn QTSX 6 3 3

4 Chƣơng 4: Hoạch định công suất 6 3 3

5 Chƣơng 5: Định vị doanh nghiệp 8 5 3

6
Chƣơng 6: Bố trí mặt bằng sản xuất 

trong doanh nghiệp 6 3 3

7
Chƣơng 7: Quản trị chất lƣợng trong 

doanh nghiệp 6 3 3

8 Kiểm tra giữa kỳ 2 2
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Phƣơng pháp đánh giá học phần

 Chuyên cần: 10%

 Thảo luận và bài tập nhóm: 20%

 Bài kiểm tra giữa học kỳ: 20%

 Thi cuối học phần: 50%

7
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CHƢƠNG 1

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ 

QUẢN TRỊ TÁC NGHIỆP
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Mục tiêu của chƣơng

 Thực chất của quản trị tác nghiệp

 Vai trò của quản trị tác nghiệp

 Nội dung của quản trị tác nghiệp

 Phân biệt giữa hoạt động sản xuất và

hoạt động dịch vụ

 Lịch sử phát triển và xu hƣớng của quản

trị tác nghiệp
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Thực chất của quản trị tác nghiệp
 Tác nghiệp là một chức năng của QTDN,

có liên quan mật thiết với các chức năng

khác

Thị

trường

Lợi

nhuận
Thị

phần

Tăng

trưởng

MarketingTài

chính

Tác

nghiệp
Nguồn

nhân lực

Quản trị

chiến lược
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Khái niệm

Quản trị tác nghiệp là quá trình hoạch

định, tổ chức, điều hành và kiểm tra, kiểm

soát hệ thống sản xuất nhằm thực hiện

những mục tiêu sản xuất đề ra.
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Hệ thống sản xuất
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Mục tiêu của QTTN

Giảm thiểu chi phí sản xuất để tạo ra một

đơn vị đầu ra.

Rút ngắn thời gian sản xuất sản phẩm và

cung ứng dịch vụ

Cung ứng đúng nơi, đúng lúc, kịp thời

Bảo đảm chất lƣợng sản phẩm và dịch vụ

theo đúng yêu cầu của khách hàng trên cơ

sở sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực

 Tính linh hoạt cao
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Nội dung của QTTN

 Dự báo nhu cầu;

 Thiết kế sản phẩm và công nghệ;

 Hoạch định năng lực sản xuất;

 Định vị doanh nghiệp;

 Bố trí mặt bằng;

 Hoạch định tổng hợp;

 Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu;

 Điều độ sản xuất;

 Quản trị dự trữ;

 Kiểm soát hệ thống sản xuất.
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Phân biệt giữa sản xuất và dịch vụ

Điểm giống

- Sử dụng các yếu đầu vào tạo ra đầu ra

- Thực hiện các chức năng chung nhƣ lập kế

hoạch, thiết kế, tổ chức hệ thống sản xuất

- Kiểm tra, kiểm soát hoạt động của hệ thống

- Các hoạt động khác
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Phân biệt giữa sản xuất và dịch vụ

Điểm khác

- Đặc điểm về đầu ra

- Đặc điểm về đầu vào

- Đánh giá trả công, trả lƣơng

- Mối quan hệ với khách hàng với ngƣời sản

xuất hoặc ngƣời cung ứng dịch vụ

- Bản chất của hoạt động sản xuất và dịch vụ

- Khả năng đánh giá năng suất và chất lƣợng
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Lịch sử phát triển của QTTN

17

Tập trung 

vào chi phí

Tập trung vào

chất lƣợng

Tập trung vào

khách hàng

• Chuyên môn hóa

• Quản lý khoa học
(Taylor)

• TQM

• ISO

• Keizen

• 5S

• JIT

• Toàn cầu hóa

• Chuỗi cung ứng

• Sản xuất sạch, phát triển
bền vững

• Thƣơng mại điện tử

• ERP (Hoạch định nguồn
lực DN)

• CRM (Quan hệ khách
hàng)

• Trách nhiệm xã hội
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CHƢƠNG 2

DỰ BÁO NHU CẦU SẢN XUẤT
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Mục tiêu của chƣơng

Giới thiệu cho ngƣời học hiểu và nắm rõ:

Các phƣơng pháp dự báo chủ yếu hiện

nay, bao gồm phƣơng pháp định tính và

phƣơng pháp định lƣợng

Các chỉ tiêu kiểm tra, kiểm soát kết quả

dự báo.
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Bản chất của dự báo

 Dự báo là khoa học và nghệ thuật để tiến đoán

những gì có thể sẽ xảy ra trong tƣơng lai

 Phân biệt giữa dự báo và kế hoạch

 Dự báo cho nhóm sản phẩm có tính chất bù trừ

nhau.

 Phân loại dự báo: theo nội dung, theo thời gian
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Các phƣơng pháp dự báo

Phƣơng pháp định tính

 Sử dụng khi không

có đủ số liệu

- Sản phẩm mới

- Công nghệ mới

 Dựa vào kinh nghiệm và

tài phán đoán

Phƣơng pháp định lƣợng

 Đƣợc sử dụng khi có đầy đủ

số liệu trong quá khứ

- Sản phẩm hiện tại

- Công nghệ hiện có

 Dựa vào các công thức đã có

sẵn
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Phƣơng pháp bình quân giản đơn

n

A

F

t

i

i

t

1

1

Trong đó:

Ft: Nhu cầu dự báo trong giai đoạn t

Ai : Nhu cầu thực tế

n: số quan sát

2. Phƣơng pháp bình quân di động 

giản đơn

n

A

F

t

nti

i

t

1

Trong đó:

Ft: Nhu cầu dự báo

Ai : Nhu cầu thực tế đã

qua

n: số quan sát

3. Phƣơng pháp bình quân di

động có trọng số

Ft =

AixWi

i=t-n

t-1

å

Wiå

Trong đó:

Ft: Nhu cầu dự báo

Ai : Nhu cầu thực tế đã qua

Wi: trọng số
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Ví dụ

Tháng SP

1 40

2 42

3 38

4 44

5 45

6 49

7 48

8 50

3

8

6

9

i

i
A

F

F9 = 49+48+50

3

= 49 sản phẩm

Wi

WiA

F
i

i

8

6

9

*

Theo công thức trên ta dự báo cho

tháng 9 là:

F9 = 49(1)+48(2)+50(3)

1+2+3

= 49 sản phẩm
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Phƣơng pháp san bằng số mũ giản đơn

11

111

)1(

)(

ttt

tttt

FAF

FAFF

10

Ft là dự báo cho giai đoạn t

Ft-1 là dự báo cho giai đoạn trước đó

At-1 là nhu cầu thực tế của thời kỳ trước đó

So sánh và chọn hệ số     hợp lý  

n

FA

n

AD

MAD

n

i

ii

n

i 11

Tìm phương án có MAD nhỏ nhất, theo công thức:
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Chọn

t Ai Ft AD Ft AD Ft AD

1 40 40,0 0 40 0 40 0

2 42 40,0 2,0 40 2 40 2

3 38 40,2 2,2 41 3 41 3,8

4 44 40,0 4,0 39,5 4,5 38,4 5,6

5 45 40,4 4,6 41,8 3,3 43,4 1,6

6 49 40,8 8,2 43,8 5,6 44,8 4,2

7 48 41,7 6,3 46,2 1,8 48,6 0,6

8 50 42,3 7,7 47 2,9 48,1 1,9

MAD =35/8 48,5/8 49,8/8

9,01,0 5,0
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Phƣơng pháp san bằng số mũ có điều

chỉnh xu hƣớng

 Bước 1: Sử dụng kết quả của phương pháp san bằng
số mũ giản đơn (Ft)

 Bước 2: Tính chỉ số điều chỉnh xu hướng(Tt)

 Bước 3: Dự báo theo phương pháp san bằng số mũ có
điều chỉnh xu hướng(FITt)

FITt= Ft+ Tt

11

111

)1()(

)(

ttt

ttttt

TFF

TFFTT 10

Trong đó:

- Tt: Hiệu chỉnh xu hướng cho giai đoạn t
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San bằng số mũ có điều chỉnh xu hƣớng

t Ai Ft FITt

1 40 40,0 =0 40

2 42 40,0 =0+0,5(40-40-0)=0

3 38 40,2

4 44 40,0

5 45 40,4

6 49 40,8

7 48 41,7

8 50 42,3

)(
111 ttttt

TFFTT

40

=0+0,5(40,2-40-0)=0,1 40,3

=0,1+0,5(40-40,2-0)=  - 0,1 39,9

=-0,1+0,5(40,4-40+0,1)=0,2 40,6

=0,2+0,5(40,8-40,4-0,2)=0,3 41,1

=0,3+0,5(41,7-40,8-0,3)=0,6 42,3

=0,6+0,5(42,3-41,7-0,6)=0,6 42,9

FIT9 =   43  +   (0,6+0,5(43-42,3-0,6)=0.6)   = 44
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Hoạch định xu hƣớng

Thời gian

(t)

Nhu cầu

(Y)

*
*

* *

*
* *

Yt= a+ bt

Trong đó

a là đoạn cắt trục y của đồ thị

b là hệ số góc của đường hồi quy

Yt là nhu cầu dự báo
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Xác định hệ số a và b

n

i

n

i

n

i

n

i

n

i

n

i

ttn

tytyt

n

tby
a

1

2

1

2

1 1 1 1

2

*

n

i

n

i

ii

n

i

n

i

iii

n

i

i

ttn

tytyn

b

1

2

1

2

1 11

)(

Trong đó:

t được đánh thứ tự trong

dãy số từ 1

yi nhu cầu thực tế
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Tháng y t

1

2 42 2

3 38 3

4 44 4

5 45 5

6 49 6

7 48 7

8 50 8

Tổng 356 36

ty

40

84

114

176

225

294

336

400

1669

1

4

9

16

25

36

49

64

204

40 11

t2

40

Dự báo bằng phƣơng pháp Hoạch định xu hƣớng
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Hoạch định xu hƣớng

59,1
36)204(8

35636669.18

)(

32,37
8

)36(59,1356

222
x

xx

ttn

yttyn
b

n

tby
a

Vậy F9 = a+ bt = 37,32+ 1,59(9) =52 ( sp)
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Phƣơng pháp chỉ số mùa vụ

 Áp dụng đối với một số mặt hàng có tính chất 

biến động theo thời vụ

Các bƣớc thực hiện

Bƣớc 1: Dự báo cho giai đoạn t ( Ft)

Bƣớc 2: Tính nhu cầu hàng tháng(quý) của các mùa vụ Di

Bƣớc 3: Tính tổng nhu cầu của các mùa ( tổng Di)

Bƣớc 4: Tính chỉ số mùa vụ Si 

Bƣớc 5: Dự báo bằng chỉ số mùa vụ FST= Ft * Si
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Tuần

Tháng

1 2 3 4 5 6

1 70 82 86 93 102 113

2 150 162 170 184 188 195

3 155 169 175 189 194 198

4 75 82 87 97 100 106

450 495 518 563 584 612

546

1049

1080

547

3222

Di Si

0,17

0,33

0,34

0,16

Fst

Dự báo theo tuần= FT * Si=537 * Si

91

175

180

91

537
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Phƣơng pháp phân tích mối quan hệ nhân quả

 Nội dung: Phƣơng pháp này phản ánh mối quan hệ giữa

nhu cầu cần dự báo với các nhân tố ảnh hƣởng, nhƣng

bỏ qua yếu tố thời gian.

Trong đó nhu cầu dự báo được xem như là yếu tố phụ thuộc , còn

các nhân tố ảnh hưởng là yếu tố độc lập.

 Mối quan hệ này đƣợc biểu diễn bằng mô hình tổng

quát sau:

Y= a + b1x1 * 1 + b2x2 * 2 + bnxn
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n

i

i

xxn

xyxyn
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1

2

1

2

1 11

)(

Trong đó:

Xi biến độc lập

yi nhu cầu thực tế

Phƣơng pháp phân tích mối quan hệ nhân quả

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Ví dụ: Công ty A nhận thấy doanh số của mình phục thuộc

vào CPQC hàng tháng của công ty, cụ thể nhƣ sau

Tháng
Chi phí quảng cáo  

(triệu đồng) (xi)

Doanh thu

Triệu đồng (yi)

1 3 30

2 6 40

3 7 70

4 10 80

5 8 60

Giả sử công ty chi quảng cáo cho thời gian tới là 15 triệu đồng, 

doanh số bán sẽ nhƣ thế nào?
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Hệ số tƣơng quan và độ lệch chuẩn

2

2

,

n

yxbyay
S

iiii

xy

2222

iii

iiii

yynxxn

yxyxn
r

Độ lệch chuẩn đánh giá đƣợc mức độ chính xác của ƣớc

đoán bằng phƣơng pháp hồi quy tƣơng quan, kí hiệu là S

yx

Hoặc có thể sử dụng hệ số tƣơng quan hồi quy (r) để

đánh giá mức độ quan hệ giữa nhu cầu và các yếu tố ảnh

hƣởng
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Hệ số tƣơng quan

 Khi r = ± 1 : chứng tỏ giữa x và y có quan hệ

chặt chẽ

 Khi r= 0 : chứng tỏ giữa x và y không có quan

hệ gì

 Trị số của r càng gần ± 1, mối liên hệ tƣơng

quan giữa x và y càng chặt chẽ

 Khi r > 0 ta có tƣơng quan thuận, 

 Khi r< 0 ta có tƣơng quan nghịch
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Giám sát và kiểm soát dự báo

Bình phƣơng sai
lệch dự báo n

FA

MSE

n

i

ii

1

2
)(

n

FA

n

AD

MAD

n

i

ii

n

i 11Độ lệch tuyệt đối

bình quân

Tín hiệu theo dõi
MAD

RSFE
TS

MAD

FA

n

i

ii

1

)(
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CHƢƠNG 3

THIẾT KẾ SẢN PHẨM 

VÀ LỰA CHỌN QUÁ TRÌNH

SẢN XUẤT
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Mục tiêu của chƣơng

Giới thiệu cho ngƣời học hiểu và nắm rõ:

Thực chất về thiết kế sản phẩm 

Quy trình thiết kế và phát triển sản phẩm

Phân loại quá trình sản xuất

Mối quan hệ giữa thiết kế sản phẩm và lựa 

chọn quá trình sản xuất
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Quy trình thiết kế sản phẩm

Phát hiện/tìm
kiếm ý tƣởng

Sàng lọc ý
tƣởng

Phản biện và
phát triển ý

tƣởng

Chiến lƣợc
tiếp thị

Phân tích
kinh doanh

Phát triển
sản phẩm

Kiểm nghiệm
thị trƣờng

Thƣơng mại
hoá sản

phẩm
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Các nhân tố ảnh hƣởng tới thiết kế và

phát triển sản phẩm

• Tính chất và đặc tính

cơ bản của sản phẩm

• Chất lƣợng công dụng

• Chất lƣợng đồng đều

• Độ bền

• Độ tin cậy

• Khả năng sửa chữa

• Kiểu dáng

• Kết cấu

• Chu kỳ sống của sản

phẩm và phát triển sản

phẩm mới
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Phân loại và lựa chọn quá trình sản xuất

Căn cứ theo quá trình sản

xuất tổng hợp chung:

 Dự án/sản xuất đơn chiếc

 Sản xuất theo lô

 Sản xuất hàng loạt

 Sản xuất liên tục

Căn cứ vào khả năng liên tục

sản xuất sản phẩm của quá

trình:

 Quá trình sản xuất liên tục

 Quá trình sản xuất gián đoạn

 Quá trình sản xuất theo loạt

 Cửa hàng công việc

Căn cứ vào nhu cầu khách hàng:

 Sản xuất để dự trữ

 Sản xuất theo đơn hàng

 Lắp ráp theo đơn hàng

Căn cứ vào kết cấu và đặc điểm

chế tạo sản phẩm:

 Quá trình lắp ráp

 Quá trình phân tích

 Quá trình sản xuất hỗn hợpCuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
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Liên kết thiết kế sản phẩm và lựa chọn

quá trình sản xuất

 Các bƣớc lựa chọn quá trình sản xuất:

• Phân tích đặc trƣng thiết kế

• Hình thành các văn bản biểu diễn cách thức sản phẩm

đƣợc sản xuất

• Lựa chọn quá trình sản xuất phù hợp dựa trên mức độ

chuẩn hoá và nhu cầu sản phẩm

• Chú ý khả năng cắt giảm chi phí ngay trong quá trình

thiết kế (đơn giản hoá và tiêu chuẩn hoá thiết kế)
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CHƢƠNG 4

HOẠCH ĐỊNH CÔNG SUẤT
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Mục tiêu của chƣơng

Giới thiệu cho ngƣời học hiểu và nắm rõ:

 Nắm đƣợc khái niệm về công suất và hoạch định

công suất, các nhân tố ảnh hƣởng đến công suất.

 Biết áp dụng những phƣơng pháp để hộ trợ nhà

quản trị trong việc đƣa ra các quyết định về công

suất.
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Khái niệm

Công suất là khả năng sản xuất và cung

ứng dịch vụ của máy móc thiết bị, dây

chuyền công nghệ và các bộ phận của

một doanh nghiệp trong môt đơn vị thời

gian nhất định
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Phân loại công suất

 Công suất thiết kế: là công suất tối đa có thể đạt

đƣợc trong điều kiện sản xuất thiết kế

 Công suất mong đợi hay còn gọi là công

suất hiệu quả: là công suất mà doanh nghiệp mong

muốn đạt đƣợc khi tuân thủ các tiêu chuẩn, quy trình

công nghệ, khả năng điều hành sản xuất, kế hoạch duy trì,

bảo dƣỡng , cân đối các hoạt động

 Công suất thực tế: là công suất mà chúng ta đạt

đƣợc trong điều kiện thực tế
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Các chỉ tiêu đánh giá về công suất

 Mức độ sử dụng của công suất:

Mức độ

sử dụng =

Công suất thực tế

Công suất thiết kế

* 100%

=

Công suất thực tế

Công suất hiệu quả

* 100%

 Mức độ hiệu quả của công suất:

Mức độ

hiệu quả
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Các nhân tố ảnh hƣởng đến công suất

 Nhu cầu của sản phẩm

 Tính chất của sản phẩm

 Trình độ công nghệ

 Yếu tố về con ngƣời: kỹ năng, kinh nghiệm, những chính sách

khuyến khích ngƣời lao động sẽ ảnh hƣởng tới công suất

 Mặt bằng sản xuất: diện tích nhà xƣởng; những điều kiện nhƣ là

ánh sáng, điều hoà thông gió

 Những yếu tố bên ngoài: những tiêu chuẩn, quy định về sản

phẩm, những quy định của chính phủ về thời gian lao động, nguyên tắc

an toàn lao động ; khả năng cạnh tranh
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Phân tích điểm hoà vốn

 Mục đích của phân tích điểm hoà vốn là tìm ra một

điểm biểu bằng tiền mà ở đó chi phí bằng thu nhập.

Để phân tích hoà vốn cần phải đánh giá đƣợc chi phí

cố định và chi phí biến đổi

 Chi phí cố định là chi phí tiếp tục hiện hữu ngay cả

khi không có đơn vị sản phẩm nào đƣợc làm ra.

 Chi phí biến đổi là chi phí thay đổi theo số lƣợng sản

phẩm đƣợc làm ra.
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Phân tích điểm hoà vốn

TC

Q

FC

VC

TC= VC+ FC

TR

Q*

Điểm hoà vốn

(BEP)

TR= TC

P*Q= V*Q+ FC

BEPQ=     FC

P- V

BEPTR=     FC

1- V

P

Đối với nhiều mặt hàng

)(%*1
i

i

i
TR

P

V

BEP=
FC

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Lý thuyết quyết định

Lý thuyết quyết định là phƣơng pháp phân tích

để lựa chọn hành động có lợi nhuận. Ngƣời ta

chia lý thuyết quyết định ra làm 3 loại mô hình ,

phụ thuộc vào mức độ chắc chắn của kết quả. Ba

loại mô hình quyết định đó là:

- Ra quyết định dƣới điều kiện chắc chắn

- Ra quyết định dƣới điều kiện không chắc chắn

- Ra quyết định dƣới điều kiện rủi ro
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Tính các chỉ tiêu quyết định lựa chọn phƣơng

án công suất

 Ra quyết định dƣới điều kiện chắc chắn

- Lợi nhuận

- Chi phí đơn vị

 Ra quyết định dƣới điều kiện không chắc chắn

- Maximax

- Maximin

- May rủi ngang nhau

- Chi phí cơ hội/ giá trị bỏ lỡ thấp nhất (Minimax)

 Ra quyết định dƣới điều kiện rủi ro

- Giá trị kỳ vọng bằng tiền (EMV)
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Tính các chỉ tiêu

 Giá trị kỳ vọng bằng tiền (EMV)

maxS
ijiji

EMVEMV

Trong đó: 

EMVi là giá trị kỳ vọng của phƣơng án i;

EMVị là giá trị kỳ vọng theo tình huống j của phƣơng án i

Sij là xác suất theo tình huống j của phƣơng án i
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Ví dụ 1: Công ty CK dự định mở một phân xƣởng sản

xuất máy bơm nƣớc. Theo điều tra nghiên cứu nhu cầu

thị trƣờng, công ty thấy có 3 khả năng: Thị trƣờng rất

thuận lợi; thị trƣờng thuận lợi và thị trƣờng không

thuận lợi. Sau đây là hiệu quả của 3 phƣơng án công

suất dự kiến.

Phương án
Lợi nhuận theo khả năng thị trường

Rất TL Thuận lợi Không TL

I (triệu đồng) 80 58 40

II (triệu đồng) 60 50 30

III (triệu đồng) 100 70 25

Hãy lựa chọn phương án công suất hợp lý trong điều

kiện không chắc chắn
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Tính chỉ tiêu Maximax; maximin; may

rủi ngang nhau

Phƣơn

g án

Lợi nhuận theo khả năng

thị trƣờng

min TB
Rất

thuận lợi

Thuận

lợi

Không

thuận lợi

I 80 40 59,3

II 60 30 46,7

III 100 25 65

40

30

25

80 5880

60 50

100 70

max
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Ví dụ 2:Từ ví dụ 1, biết rằng xác suất cho 3 khả năng thị 

trƣờng nhƣ sau:

- Thị trƣờng rất thuận lợi: 50%

- Thị trƣờng thuận lợi: 30%

- Thị trƣờng không thuận lợi: 20%.

Phƣơng án
Lợi nhuận theo khả năng thị trƣờng

Rất TL Thuận lợi Không TL

I (triệu đồng) 80 58 40

II (triệu đồng) 60 50 30

III (triệu đồng) 100 70 25

xs

Hãy lựa chọn phương án công suất hợp lý

trong điều kiện rủi ro

0,5 0,3 0,2

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Chi phí cơ hội/giá trị bỏ lỡ thấp nhất

Phƣơng án

Lợi nhuận theo khả năng

thị trƣờng Max

Rất

thuận lợi

Thuận

lợi

Không

thuận lợi

I (triệu đồng)

II (triệu đồng)

III (triệu đồng)

80 58 40

60 50

15100 70

10

Minimax về chi phí cơ hội = Min(max) =?

Chọn phương án?
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Tính giá trị kỳ vọng (EMV)

Phƣơng án

Lợi nhuận theo khả năng thị trƣờng

Rất

thuận lợi
Thuận lợi

Không

thuận lợi

I( triệu đồng) 80 58 40

II( triệu đồng) 60 50 30

III( triệu đồng) 100 70 25

Xác suất 0,5 0,3 0,2

)(4,652,0*403,0*585,0*80
1

triêuEMV

)(512,0*303,0*505,0*60
2

triêuEMV

)(762,0*253,0*705,0*100
3

triêuEMV
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Ví dụ 2:Từ ví dụ 1, biết rằng xác suất cho 3 khả năng thị 

trƣờng nhƣ sau:

- Thị trƣờng rất thuận lợi: 50%

- Thị trƣờng thuận lợi: 30%

- Thị trƣờng không thuận lợi: 20%.

Phƣơng án
Lợi nhuận theo khả năng thị trƣờng

Rất TL Thuận lợi Không TL

I( triệu đồng) 80 58 40

II( triệu đồng) 60 50 30

III( triệu đồng) 100 70 25

xs

Hãy lựa chọn phương án công suất hợp lý

trong điều kiện rủi ro

0,5 0,3 0,2
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Cây quyết định

 Cây quyết định là một công cụ có dạng cây

đƣợc sử dụng để ra quyết định trong trƣờng

hợp có nhiều phƣơng án và nhiều tình

huống khác nhau

 Nguyên tắc thực hiện:

 Vẽ từ trái sang phải

 Tính ngƣợc lại từ phải sang trái
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Vẽ cây quyết định

EMV 

max

EMV1

EMV3

EMV2

Rất thuận lợi ( MV1 X S1)

Thuận lợi (MV2 X S2)

Không thuận lợi (40*0,2)

76

Phương án III

Phương án I

Nút quyết

định

Nút tình

huống

(25*0,2)

(70*0,3)

(100*0,5)
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Đƣờng cong kinh nghiệm (LC)

R

n
nYY

1

sản lượng

tích luỹ

LC=95%

LC=90%

LC=85%

Yn: Số giờ lao động

cần thiết để sx sản

phẩm thứ n

Y1: Số giờ lao động

để sx đơn vị thứ 1

n số đơn vị cần dự

đoán thời gian

R= log(LC%)/log2
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 Ví dụ: Một DN sản xuất máy tính co 85% LC cho

sản phẩm tƣơng tự và kỳ vọng có cùng LC cho

sản xuất sản phẩm mới. Giả sử mất 3.000 giờ

để sx sản phẩm đầu tiên. Doanh nghiệp dự

đoán lƣợng thời gian để sx sản phẩm thứ 50

R

n
nYY

1

hY 200.150*3000
23446,0

50

R= log(0,85)/Log2=-0,23446
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CHƢƠNG 5

ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP
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Mục tiêu của chƣơng

Giới thiệu cho ngƣời học hiểu và nắm rõ:

 Bản chất, vai trò của lựa chọn vị trí đặt

doanh nghiệp.

 Nhận diện các nhân tố chủ yếu ảnh hƣởng

đến lựa chọn vị trí đặt doanh nghiệp.

 Biết sử dụng các phƣơng pháp khoa học

để lựa chọn vị trí đặt doanh nghiệp hợp lý.
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Khái niệm
 Định vị doanh nghiệp là quá trình lựa chọn vùng

và địa điểm để đặt các cơ sở của doanh nghiệp

nhằm đảm bảo thực hiện những mục tiêu chiến

lƣợc của DN

Các hình thức định vị DN
 Mở rộng cơ sở hiện tại

 Duy trì năng lực sản xuất ở địa điểm hiện tại và xây

dựng các cơ sở mới ở địa điểm khác

 Bỏ hẳn cơ sở cũ và tìm địa điểm mới
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Nguyên nhân của thay đổi định vị DN

 Nhu cầu giảm nhanh hoặc không còn

 Sự khan hiếm của các nguồn lực

 Sự liên kết hoặc hợp nhất

 Phát triển sản phẩm mới

 Sản xuất gây ô nhiễm môi trƣờng, ảnh hƣởng đến khu

dân cƣ

 Thay đổi môi trƣờng thể chế
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Vai trò của định vị doanh nghiệp

 Tạo điều kiện để DN thâm nhập hoặc mở rộng và phát

triển

 Ảnh hƣởng đến các kế hoạch, chiến lƣợc và các hoạt

động trong tƣơng lai

 Duy trì sự ổn định trong sản xuất kinh doanh

 Ảnh hƣởng đến hoạt động lâu dài, lợi ích của doanh

nghiệp và sự phát triển kinh tế xã hội của vùng

 Khai thác lợi thế cạnh tranh của DN

 Quảng bá hình ảnh và uy tín của DN
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Các nhân tố ảnh hƣởng đến định vị DN

 Nhóm nhân tố ảnh hƣởng đến lựa chọn vùng

 Điều kiện tự nhiên

 Điều kiện xã hội

 Các nhân tố kinh tế

- Gần thị trƣờng tiêu thụ

- Gần nguồn nguyên liệu

- Yếu tố vận chuyển

- Nguồn nhân lực

 Nhóm nhân tố ảnh hƣởng đến lựa chọn địa

điểm
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Xu hƣớng định vị doanh nghiệp

 Định vị ở vùng ngoại thành không nằm trong trung

tâm thành phố để lƣờng trƣớc sự phát triển đô thị,

môi trƣờng.

 Định vị ở nƣớc ngoài để mở rộng thị trƣờng, nắm bắt

thông tin, tận dụng lợi thế của nƣớc ngoài,

 Chia nhỏ doanh nghiệp và đƣa đến tận thị trƣờng để

định vị DN

 Định vị tại các khu công nghiệp tập trung, điểm và

cụm cụm công nghiệp
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Phân tích chi phí theo vùng là phƣơng pháp định lƣợng, chỉ

ra những phạm vi ƣu tiên vùng này hơn các vùng khác căn

cứ vào chi phí cố định và chi phí biến đổi của từng vùng

Để thực hiện đƣợc phƣơng pháp này cần phải giả thiết nhƣ

sau:

 Chi phí cố định là hằng số( không đổi) trong phạm vi khoảng sản

lƣợng có thể

 chi phí biến đổi là tuyến tính trong phạm vi khoảng sản lƣợng có thể

 Chỉ phân tích cho một loại sản phẩm

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Trình tự thực hiện phƣơng pháp

 Xác định chi phí cố định tại từng vùng định lựa chọn ( FCi)

 Xác định chi phí biến đổi tại từng vùng định lựa chọn ( VCi)

 Vẽ đƣờng tổng chi phí cho tất cả các vùng định lựa chọn

trên cùng một đồ thi

Tổng chi phí (TCi)= FCi + VCi x Q

 Xác định vùng có tổng chi phí thấp nhất ứng với sản lƣợng

dự kiến
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Vùng
Chi phí cố định

(FCi)

Chi phí biến đổi

đơn vị( Vi)

A 250.000 11

B 100.000 30

C 150.000 20

D 200.000 35

VD1: Doanh nghiệp đang cân nhắc xây dựng 1 nhà máy

mới tại 4 địa điểm A,B,C,D. Ngƣời ta dự kiến chi phí cố

định và chi phí biến đổi của 4 vùng dự định đặt nhà máy

nhƣ sau

Hãy xác định vùng để đặt nhà máy ứng với mỗi khoảng 

quy mô sản xuất nhất định 
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Xác định tổng chi phí của từng vùng

• TCA = FCA + VA*Q 

= 250.000 + 11x Q

• TCB = FCB + VB Q = 100.000 + 30x Q

• TCC = FCC + VC Q= 150.000+20xQ

• TCD = FCD + VD Q= 200.000+35xQ
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TCA

Q

TC

Xác định vùng đặt nhà máy tƣơng ứng

với quy mô sản xuất

100.000

500.00

200.000

300.000

400.000

0

TCB

TCC
TCD

Q1 Q2

Vùng B

Vùng C

Vùng A

Q1=5000 Q2=11.100
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Phƣơng pháp toạ độ trung tâm

 Chọn 1 trong những địa điểm hiện có của Dn để đặt nhà

máy hoặc kho hàng trung tâm sao cho tổng chi phí vận

chuyển từ địa điểm trung tâm tới các địa điểm còn lại là

thấp nhất

*

*             * 

*     *

*           *

*             *

xi

Yi

0

i

ii

tt

Q

Qx
x

i

ii

tt

Q

Qy
y

A(4,5)

B(6,4)

Xi là hoành độ của địa điểm i

Yi là tung độ của địa điểm i

Qi là lƣợng vận chuyển đến

cơ sở i
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Ví dụ: Trên cơ sở các thông tin sau đây, hãy

lựa chọn địa điểm hợp lý làm kho hàng trung

tâm sao cho tổng chi phí vận chuyển từ điểm

trung tâm đến địa điểm khác là nhỏ nhất.

Cơ sở

hiện tại

Tọa độ Lƣợng vận

chuyển (tấn)xi yi

A 1 5 100

B 6 2 200

C 2 7 300

D 5 3 200

E 3 4 1200
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 Xác định tọa độ xtt và ytt theo công thức

1200200300200100

120032005300220061001 xxxxx

Q

Qx
x

i

ii

tt

1200200300200100

120042003300720021005 xxxxx

Q

Qy
y

i

ii

tt

Vậy chọn E làm kho hàng phân phối trung tâm

=3,45

=4,2
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Quy trình thực hiện phƣơng pháp trọng số

giản đơn

 Xác định những nhân tố liên quan đến định vị DN

 Xác định trọng số cho từng nhân tố thể hiện mức độ

quan trọng tƣơng ứng của nó so với tất cả những nhân

tố khác.

 Xác định mức điểm chung cho từng nhân tố

 Nhân số điểm với trọng số của từng nhân tố và tính

tổng số điểm cho từng địa điểm

 Chọn địa điểm có số điểm cao nhất
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Ví dụ: Một công ty dự đinh mở cơ sở mới.Bảng dƣới đây

cung cấp những thông tin về 2 địa điểm lựa chọn

Nhân tố
Trọng

số

ĐIểm số

A B

Gần kho hàng hiện có 0,1 90 80

Chi phí thuê đất 0,4 95 90

Giao thông 0,2 70 75

Chính sách của địa phương 0,05 60 65

Chi phí hoạt động 0,15 70 80

Nhân lực tại chỗ 0,1 60 90

Tổng 1

ĐS x Trọng số

A

9

38

14

3

12

6

82

B

8

36

15

3,2

12

9

83,2

Chọn vùng có điểm số cao hơn, vùng B
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• Phƣơng pháp vận tải tìm ra những phƣơng tiện vận

chuyển từ nhiều điểm xuất phát đến nhiều điểm đích

sao cho nó có chi phí thâp nhất.

• Điểm xuất phát có thể là phân xƣởng, kho hàng,

những nơi mà chuyển hàng đi.

• Điểm đích là những nơi nhận hang.
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Điều kiện áp dụng bài toán vận tải

 Những điểm xuất phát và khả năng cung ứng tại một thời

điểm

 Những điểm đích và nhu cầu của từng nơi đó trong một thời

điểm

 Chi phí vận chuyển đơn vị từ từng điểm xuất phát tời từng

đích cuối cùng

Nhà máy A

Nhà máy A

Nhà máy A

kho I

kho II

Đại lý III

Đại lý IV

Chi phí đơn vị

($/tấn)

Chi phí đơn vị

($/tấn)
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Trình tự thực hiện phƣơng pháp

 Bƣớc 1: Chọn phƣơng án ban đầu

- Phƣơng pháp trực quan (ƣu tiên chi phí nhỏ nhất)

 Bƣớc 2: Kiểm tra tính tối ƣu của phƣơng án ban đầu

- Phƣơng pháp chuyển ô

- Phƣơng pháp MODI

 Bƣớc 3: Cải tiến để tìm phƣơng án tối ƣu

 Bƣớc 4: Lập lại bƣớc 2 đến khi tìm đƣợc phƣơng án

tối ƣu
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VD: Có 3 điểm sản xuất và 4 điểm tiêu thụ với mức

cung, nhu cầu và chi phí vận chuyển mỗi đơn vị sản

phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ đƣợc cho trong

bảng sau

Địa 

điểm A

Địa 

điểm 

B

Địa 

điểm C

Địa 

điểm 

D

cun

g

Nhà máy I 4 7 7 1

100

Nhà máy II 12 3 8 8

200

Nhà máy III 8 10 16 5

150

Cầu 80 90 120 160 450CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt
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Bƣớc 1: Nguyên tắc chi phí nhỏ nhất

Địa 

điểm A

Địa 

điểm B

Địa 

điểm C

Địa 

điểm D

cung

Nhà máy I 4 7 7 1

100

Nhà máy II 12 3 8 8

200

Nhà máy III 8 10 16 5

150

Cầu 80 90 120 160 450

100

90

60

110

80 10

TC= 100*1 + 90*3+ 110*8+80*8+10*16+60*5=2350
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Bƣớc 2: Kiểm tra tính tối ƣu của phƣơng án ban đầu

 Kiểm tra tính tối ƣu của phƣơng án ban 

đầu, có thể theo phƣơng pháp:

- Phƣơng pháp chuyển ô

- MODI (phƣơng pháp cải tiến)
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Phƣơng pháp chuyển ô

1. Chọn một ô chƣa sử dụng để đánh giá

2. Vẽ đƣờng di chuyển của sản phẩm theo đƣờng khép

kín bắt đầu từ ô trống đó, đi qua các góc là ô đã sử

dụng

3. Đánh dấu (+) xen lẫn với dấu (-) ở các góc theo đúng

đƣờng khép kín vừa vẽ

4. Tính chỉ số cải tiến bằng cách lấy tổng chi phí đơn vị

của các ô chứa dấu (+) trừ đi tổng chi phí đơn vị của ô

chứa dấu (-)

5. Tính tƣơng tự cho các ô trống còn lại

Nếu tất cả các ô cải tiến = hoặc >0 thì đó là phƣơng án

tối ƣu, ngƣợc lại có giá trị (-) thì cần thì chuyển xuống

bƣớc tiếp theo
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A B C D Cung

Nhà máy I
4 7 7 1

100100

Nhà máy II
12 3 8 8

20090 110

Nhà máy III
8 10 16 5

15080 10 60

Cầu 80 90 120 160 450

Ô2D =(16+8)-(8+5)= 11

Ô 1A =(4+5)-(1+8)= 0

Kiểm tra tính tối ƣu

Ô3B =(10+8)-(3+16)= -1

Ô 1B =(7+5+8)-(1+16+3)= 0

Ô 2A =(12+16)-(8+8)= 12

Ô 1C =(7+5)-(1+16)= -5
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Phƣơng pháp MODI

 MODI- Modifed distribution method

 Gọi số hàng là Ni; số cột là Mj ; Chi phí vận chuyển trên 1

đơn vị sản phẩm là Cij

 Lập hệ phƣơng trình cho tất cả các Ô dùng rồi theo công

thức là Cij = Ni + Mj

 Cho giá trị bất kì Ni = 0 để tính các giá trị Ni và Mj

 Lập hệ phƣơng trình có các Ô chƣa sử dụng theo công

thức:

- Kij = Cij - (Ni + Mj) ; Kij là hệ số cải tiến.

 Thay các giá trị Ni và Mj để tính Kij
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A B C D cung

Nhà máy I 4 7 7 1

100100

Nhà máy II 12 3 8 8

20090 120

Nhà máy III 8 10 16 5

15080 10 60

Cầu 80 90 120 160 450

M1 M2

N1

N2

N3

M3 M4

C31=N3+M1=8

C22=N2+M2=3

C23=N2+M3=8

C33=N3+M3=16

C14=N1+M4=1

C34=N3+M4=5
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Cho gá trị N1=0, thay vào phương 

trình Cij ta có

M1= 4 M2=7

M3= 12

M4= 1

N2=-4

N3=4

K11=C11-(N1+M1)=4-(0+4)=0

K12=C12-(N1+M2)=7-(0-7)=0

K13=C13-(N1+M3)=7-(0+12)= -5

K21=C21-(N2+M1)=12- (-4 +4)=12

K24=C24-(N2+M4)=8-(-4+1)=11

K32=C32-(N3+M2)=10-(4+7)= -1

Tính chỉ số cải tiến với các Ô chưa sử dụng

C22=N2+M2=3

C23=N2+M3=8

C14=N1+M4=1

C31=N3+M1=8

C33=N3+M3=16

C34=N3+M4=5
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Bƣớc 3: Cải tiến để tìm phƣơng án tối ƣu

 Chọn ô có giá trị cải tiến âm nhỏ nhất để cải tiến

 Chuyển tối đa số sản phẩm có thể chuyển đƣợc

theo đúng đƣờng khép kín đã vẽ

 Số sản phẩm lớn nhất có thể chuyển đƣợc chính

là số sản phẩm nhỏ nhất của các ô chứa dấu (-)
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A B C D Cung

Nhà máy I 4 7 7 1

100

Nhà máy II 12 3 8 8

20090 110

Nhà máy III 8 10 16 5

15080

Cầu 80 90 120 160 450

Cải tiến Ô23

+

- +

-10
90

70

TC= 90*1+70*5+110*8+80*8+90*3+10*7=2300
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Các trƣờng hợp đặc biệt

 Nếu gọi số hàng là n, số cột là m.Khi giải pháp ban

đầu có tổng số ô dùng rồi nhỏ hơn n + m - 1 thì bài toán

suy biến. Trong trƣờng hợp này ta chọn 1 ô chƣa sử

dụng và đặt vào đó 1 giá trị ô nào đó có giá trị rất nhỏ

gần = 0, coi đó là ô dùng rồi để giải bình thƣờng

 Bài toán lƣợng cung không bằng cầu, ta cần lập thêm

hàng hoặc cột giả với các ô chi phí vận chuyển đơn vị =

0, sau đó tiến hành giải bình thƣờng
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CHƢƠNG 6

BỐ TRÍ SẢN XUẤT TRONG 

DOANH NGHIỆP 
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Mục tiêu của chƣơng

Giới thiệu cho ngƣời học hiểu và nắm rõ:

 Giới thiệu những nội dung và nguyên tắc cơ

bản khi bố trí mặt bằng sản xuất của DN.

 Nắm đƣợc các kiểu bố trí mặt bằng cơ bản

và các phƣơng pháp hỗ trợ để đƣa ra các

hình thức bố trí hợp lý.
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Khái niệm

 Là việc sắp xếp máy móc thiết bị có liên quan, các khu

vực làm việc và các bộ phận phục vụ sản xuất và cung

ứng dịch vụ của một doanh nghiệp

 Yêu cầu đối với việc bố trí mặt bằng:

 Thuận tiện cho sản xuất kinh doanh;

 Giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí;

 Đáp ứng đƣợc các yêu cầu về công nghệ, kỹ thuật, vệ sinh

môi trƣờng, vệ sinh công nghiệp và an toàn lao động;

 Phù hợp với trình độ và khả năng quản lý của doanh

nghiệp;
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Các nguyên tắc bố trí mặt bằng sản xuất

 Tuân thủ quy trình công nghệ sản xuất

 Đảm bảo khả năng mở rộng sản xuất

 Nguyên tắc đảm bảo an toàn cho sản xuất và ngƣời lao

động

 Tối thiểu hoá chi phí vận chuyển nguyên vật liệu và sản

phẩm

 Sử dụng không gian có hiệu quả

 Tạo sự dẽ dàng cho kiểm soát các hoạt động

 Tạo điều kiện thuận lợi trong giao dịch và liên lạc

 Có tính linh hoạt cao để chấp nhận những điều kiện thay

đổi
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Bố trí mặt bằng theo sản phẩm

 Bố trí sản xuất theo sản phẩm (hay còn gọi là dây

chuyền hoàn thiện) thực chất là sắp xếp những hoạt

động theo một dòng liên tục những công việc cần

thực hiện để hoàn thành một công việc cụ thể.

 Hình thức bố trí này phù hợp với kiểu sản xuất hàng

loạt, sản xuất liên tục, khối lƣợng sản xuất lớn hoặc

những công việc có tính chất lập lại với nhu cầu ổn

định

Ví dụ: Dây chuyền lắp ráp xe máy. sản xuất nước đóng

chai , sản xuất xi măng ...
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Bố trí mặt bằng theo sản phẩm (tiếp)

Ƣu điểm

 Chi phí đơn vị sản phẩm

thấp

 Giảm bớt khoảng cách vận

chuyển NVL .

 Giảm bớt khối lƣợng lao

động trong quá trình và

thời gian gia công

 Đơn giản hóa các bƣớc

thực hiện công việc

Nhƣợc điểm

 Độ linh hoạt thấp và các

công việc bị phụ thuộc vào

thời gian và trình tự

 Đầu tƣ ban đầu lớn

 Công việc đơn điệu sẽ gây

sự nhàm chán cho công

nhân
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Bố trí theo quá trình

 Bố trí theo quá trình (bố trí theo chức năng): nhóm

những công việc tƣơng tƣ nhau thành những bộ

phận có cùng quá trình hoặc chức năng thực hiện.

 Hình thức này phù hợp với sản xuất gián đoạn,

chủng loại nhiều và đơn hàng thƣờng xuyên thay đổi

Ví dụ: Siêu thị, các cửa hàng bán lẻ, các văn phòng

giao dịch ở ngân hàng, bưu điện, các trường học, bệnh

viện bố trí theo khoa....
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Bố trí theo quá trình

Ƣu điểm

 Có tính linh hoạt cao về

thiết bị và con ngƣời

 Đầu tƣ thiết bị ban đầu nhỏ

 Công việc đa dạng

Nhƣợc điểm

 Chi phí sản xuất đơn vị cao

 Việc lập kế hoạch và kiểm

tra phức tạp

 Năng suất thấp,

 Công nhân phải mất thời

gian làm quen với những

thay đổi
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Bố trí mặt bằng theo vị trí cố định

 Đây là kiểu bố trí mang tính đặc thù của dự án

sản xuất, sản phẩm đƣợc đặt cố định tại một địa

điểm, máy móc thiết bị, công nhân và nguyên

vật liệu sẽ đƣợc chuyển đến để thực hiện các

công việc tại chỗ.

 Hình thức này phù hợp với các sản phẩm dễ vỡ,

cồng kềnh hoặc khối lƣợng lớn không thể di

chuyển đƣợc.

Ví dụ khi sản xuất máy bay, đóng tàu hoặc các công trình xây

dựng
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Bố trí theo vị trí cố định (tiếp)

Ƣu điểm

Hạn chế sự hƣ hỏng do 

phải di chuyển sản phẩm

Giảm chi phí dịch chuyển

Công việc đa dạng. 

Nhƣợc điểm

Đòi hỏi phải sử dụng thợ có

kỹ năng và đa năng

Khó kiểm soát con ngƣời

Mức độ sử dụng thiết bị thấp
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Các hình thức bố trí khác

 Bố trí mặt bằng cửa hàng

 Bố trí mặt bằng kho hàng

 Bố trí mặt bằng văn phòng
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Thiết kế bố trí theo sản phẩm

Bƣớc 1. 

• Xác định tất cả
các công việc cần
phải thực hiện để
tạo ra sản phẩm

Bƣớc 2. 

• Xác định thời gian
cần thiết để hoàn
thành từng công
việc

Bƣớc 3.

• Xác định thứ tự
cần thiết thực
hiện cho từng
công việc

Bƣớc 4.

• Xác định thời
gian chu kỳ

Bƣớc 5. 

• Xác định số nơi
làm việc tối thiêu
để thực hiện các
công việc

Bƣớc 6. 

• Thực hiện cân bằng
đƣờng dây và phân
công công việc cho
từng nơi làm việc

Bƣớc 7. 

• Tính hiệu năng
của đƣờng dây
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Ví dụ: Để sản xuất 1

cây đàn điện cần

thực hiện 11 công

việc với thời gian và

trình tự nhƣ sau,

cho biết mỗi ngày

công ty làm việc 8

tiếng và khả năng

sản xuất mỗi ngày

là 200 cây đàn. Hãy

bố trí sản xuất một

cách hợp lý nhất

Công
việc

Thời gian thực
hiện (giây)

Công việc
trƣớc đó

A 40 -

B 55 -

C 75 -

D 40 A

E 30 A,B

F 35 B

G 45 D,E

H 70 F

I 15 G,H

J 65 I

K 40 C,J

Tổng 510
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Xác định thời gian chu kỳ ( Tck)

=
Thời gian sản xuất mỗi ngày/ca

Nhu cầu hay khả năng sản xuất mỗi ngày/ca
=

8*3600

200

Xác định thời gian và thứ tự các công việc

= 144’’/sp

Xác định số nơi làm việc tối thiểu để thực hiện các công việc

(Nmin)

=
Tổng thời gian cần thiết thực hiện các công việc

Thời gian chu kỳ

=
510

144
= 3,54 (nơi)
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

40

75

35

70

15

40 45

30
55 65

40

Thực hiện cân bằng dây chuyền sản xuất và phân công các công

việc cho từng nơi làm việc

- Ƣu tiên công việc có thời gian dài nhất trƣớc

- Ƣu tiên công việc có nhiều công việc khác tiếp theo sau nhất
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

40

75

35

70

15

40 45

30

55
65

40

Tính hiệu quả của dây chuyền

= 1 -
Tổng thời gian lãng phí

N thực tế * Tck

x 100%

=

=144-(45+15+65)=19

104

9
14

29

1- (14+29+19+104+9)

5*144
x 100% = 78%
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Thiết kế theo quá trình

 Mục tiêu tối thiểu hóa chi phí chuyển NVL, thời

gian đi lại của nhân viên, và bố trí các bộ phận có

liên hệ nhiều với nhau đƣợc đặt gần nhau

 Có 2 nhóm phƣơng pháp để thiết kế theo

quá trình

 Ra quyết định theo định lƣợng

 Ra quyết định theo định tính
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Thiết kế theo quá trình

Ra quyết định theo phƣơng pháp định lƣợng

 Có thể sử dụng chỉ tiêu tối thiêu hoá chi phí hoặc khoảng cách vận

chuyển theo công thức

Trong đó:

 n là số nơi làm việc hay sản xuất

 Qij là số lƣợng đơn vị phải di chuyển giữa các nơi làm việc i và j

 Lij là khoảng cách giữa các nơi làm việc

 Kij : Chi phí vận chuyển của mỗi đơn vị khoảng cách

min

1 1

ij

n

i

n

j

ijij
KLQTC
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Thiết kế theo quá trình

Bộ phận 1

Bộ phận 2

Bộ phận 3

Bộ phận 4

Bộ phận 5

Bộ phận 6

A

U

X

C

A

A

A

E

A

X

I

X

A

U
O

Mức độ quan trọng

A : Tuyệt đối cần thiết

E: Rất quan trọng

I : Quan trọng

O: Bình thƣờng

U: Không quan trọng

X: Không mong muốn

Ra quyết định theo định tính

Sử dụng ma trận Richard Muther
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Bộ phận Diện tích

(m2)
Mức độ

1.Thịt và sản phẩm thịt

2.Thực phảm đông lạnh

3.thực phẩm sấy khô

4.Nhận hàng vào

5.Thực phẩm đóng hộp

6.Khách hàng trả tiền

7.Các loại bánh

8.Hàng phi thực phẩm

1900

1700

2300

1000

500

1100

900

800

1+2=U

1+3=U

1+4=E

1+5=U

1+6=X

1+7=O

1+8=U

2+3=U

2+4=E

2+5=U

2+6=X

2+7=O

2+8=U

3+4=O

3+5=O

3+6=O

3+7=U

3+8=U

4+5=E

4+6=X

4+7=U

4+8=U

5+6=O

5+7=U

5+8=U

6+7=A

6+8=A

7+8=U

Ghi chú: A: Tuyệt đối quan trọng; O là bình thƣờng

E đặc biệt quan trọng; I Quan trọng;

U không quan trọng; X không mong muốn

Hãy sử dụng ma trận Richard Muther để thể hiện mối

quan hệ của các bộ phận sau
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CHƢƠNG 7

QUẢN TRỊ CHẤT LƢỢNG 

TRONG DOANH NGHIỆP 
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Mục tiêu của chƣơng

Giới thiệu cho ngƣời học hiểu và nắm rõ:

 Làm rõ vai trò, tầm quan trọng của quản trị

chất lƣợng.

 Giới thiệu các công cụ quản trị chất lƣợng

chủ yếu để ứng dụng vào quản lý
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Thực chất, vai trò của quản trị chất lƣợng

Chất

lƣợng

- Sự phù hợp

với yêu cầu

- Không có

khiếm khuyết

- Phù hợp với

mục đích sử

dụng

ISO 

9000

Chất lƣợng

là mức độ

tập hợp

các đặc

tính vốn có

đáp ứng

yêu cầu
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Các nguyên tắc quản trị chất lƣợng

• Định hƣớng vào khách hàng

• Lãnh đạo

• Lôi cuốn mọi ngƣời tham gia

• Tiếp cận theo quá trình

• Tiếp cận hệ thống

• Cải tiến liên tục

• Quyết định dựa trên dữ liệu thống kê

• Quan hệ hợp tác và cùng có lợi với các nhà
cung cấp

Nguyên tắc quản trị chất lƣợng
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Vai trò của chất lƣợng và quản trị

chất lƣợng trong sản xuất

Quyết định khả năng cạnh tranh

Củng cố và mở rộng uy tín của doanh nghiệp

Giảm chí phí

Chất

lƣợng
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Các công cụ chủ yếu của quản trị chất lƣợng

Nhóm chất lƣợng1

- Nhóm từ 3-10 ngƣời

- Theo dõi quá trình sản xuất và tác nghiệp để

phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn

đề liên quan đến sản xuất nói chung và chất

lƣợng nói riêng

- Nguyên tắc: 

• tự nguyện

• làm việc theo nhóm

• cùng nhau phát triển

• phát huy sáng tạo

• ý thức về chất lƣợng
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Các công cụ chủ yếu của quản trị chất lƣợng

Vòng tròn DEMING2

Điều

chỉnh

Hoạch

định

Thực

hiện

Kiểm

tra

A P

C D

P (Plan): Lập kết

hoạch, xác định

mục tiêu

D (Do): Tổ chức

thực hiện theo kế

hoạch

C (Check): Dựa

theo kế hoạch để

kiểm tra thực hiện

A (Act): Thông qua

kết quả đề ra

những điều chỉnh

phù hợp
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Các công cụ chủ yếu của quản trị chất lƣợng

PP Thống kê3

Biểu đồ xƣơng cá
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Các công cụ chủ yếu của quản trị chất lƣợng

PP Thống kê3

Sơ đồ quá trình

Bắt

đầu
Hoạt động

Quyết

định

Hoạt

động

Kết

thúc
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Các công cụ chủ yếu của quản trị chất lƣợng

PP Thống kê3

Biểu đồ phân bổ Biểu đồ phân tán

- Công cụ tạo hình ảnh tổng

quan của một biến động

dữ liệu từ những con số

thống kê thu thập đƣợc

- Nếu số liệu không có hình

dạng mẫu chuẩn sẽ phản

ánh những biến động

không bình thƣờng về chất

lƣợng

- Là biểu đồ tƣơng quan, thể

hiện mối quan hệ giữa các

đặc tính tạo nên chất lƣợng

- Nguyên tắc: Phân tích mối

quan hệ giữa hai đặc tính để

đánh giá chất lƣợng
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Các công cụ chủ yếu của quản trị chất lƣợng

PP Thống kê3

Biểu đồ Pareto

- Là biểu đồ hình cột phản ánh các yếu tố làm cho chất lƣợng không

đạt tiêu chuẩn trong một khoảng thời gian nhất định

- Trình tự lập biểu đồ:

• Thu thập dữ liệu, xác định các loại khuyết tật

• Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự khuyết tật từ lớn đến nhỏ

• Tính số khuyết tật và tỷ lệ

• Xác định khuyết tật tích luỹ và tỷ lệ tích luỹ

• Vẽ đồ thị
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Các công cụ chủ yếu của quản trị chất lƣợng

PP Thống kê3

Biểu đồ kiểm soát
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Các công cụ chủ yếu của quản trị chất lƣợng

PP Thống kê3

Biểu đồ kiểm soát

Tên biểu

đồ

Mục đích

Biểu đồ Thể hiện sự biến thiên của các giá trị đo về chỉ

tiêu chất lƣợng

Biểu đồ R Thể hiện mức độ phân tán của các giá trị đo trong

từng mẫu

Biểu đồ P Thể hiện tỷ lệ phần trăm phế phẩm/khuyết tật của

sản phẩm/dịch vụ

Biểu đồ C Thể hiện sự biến thiên của số lƣợng khuyết tật

sản phẩm/dịch vụ

X
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Các công cụ chủ yếu của quản trị chất lƣợng

PP Thống kê3

Biểu đồ kiểm soát

Công thức để tính các chỉ

tiêu kiểm soát đối với từng

loại biểu đồ nhƣ sau:

Trong đó:

là trung bình các khuyết tật

Z là độ lệch tiêu chuẩn

(thường lấy z=3)

n là số quan sát trong mỗi

mẫu

k là số mẫu quan sát

Các giá trị A2, D4, D3 được

cho trước tương ứng số quan

sát

P

P
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Năng suất và đánh giá năng suất trong DN

Năng suất và các chỉ tiêu đo lƣờng năng suất1

Năng suất tổng hợp = 
Q1

L+V +R+E +Q2

Trong đó: 

Q1: Tổng đầu ra

L: Lao động đầu vào

V: Vốn đầu vào

R: nguyên liệu

E: Năng lƣợng

Q2: Hàng hoá và dịch vụ trung gian

khác

Năng suất lao động W1 = 
Q

L

VA

L
Hoặc = Trong đó: 

Q: Khối lƣợng sản phẩm sản xuất

L: Số lao động

VA: Giá trị gia tăng
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Năng suất và đánh giá năng suất trong DN

Năng suất và các chỉ tiêu đo lƣờng năng suất1

Năng suất năng lượng We = 
Q

E

VA

E
Hoặc =

Trong đó: 

Q: Khối lượng sản phẩm sản xuất

V: Số vốn cố định

VA: Giá trị gia tăng

Năng suất vốn Wv = 
Q

V

VA

V
Hoặc =

Năng suất nguyên vật liệu Wr = 
Q

R

VA

R
Hoặc =

Ngoài ra, có thể đo lường năng suất bằng phương pháp định tính hoặc sử

dụng chỉ tiêu năng suất yếu tố tổng hợp TFP
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Năng suất và đánh giá năng suất trong DN

Các nhân tố tác động đến năng suất2 Biện pháp nâng cao năng suất3

- Xây dựng chỉ tiêu và thước

đo

- Áp dụng các phương pháp

quản trị khoa học

- Cải tiến kỹ thuật, đổi mới

công nghệ

- Phân tích QTSX, tìm điểm

yếu để khắc phục

- Tăng cường biện pháp

khuyến khích người lao động

- ……
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